    PHÒNG GIÁO DỤC_ ĐÀO TẠO 9

TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015-2016

Môn: NGỮ VĂN – LỚP 7

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I: (5đ)

Câu 1: (2đ)
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:

       “ Bố nhớ cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!... Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. ”

a.
Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? (0.5 đ)
b.
Theo em, đoạn trích trên đã ca ngợi điều gì ở hình ảnh “người mẹ”? (0.5 đ)
c.
Tìm 2 từ láy được sử dụng trong đoạn trích trên. Và đặt câu với 1 trong 2 từ láy ấy? (1đ)
Câu 2: (1đ)
Trong văn bản " Cổng trường mở ra" ( Lý Lan) có đoạn viết: “Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
Em hiểu người mẹ muốn dặn dò con điều gì qua cụm từ in đậm “can đảm lên”?
Câu 3: (2đ)
Từ đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 dòng) nêu suy nghĩ của em về vai trò của nhà trường đối với bản thân em.
Phần II: (5đ)
Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ" Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương

….. HẾT …..
ĐÁP ÁN

PHẦN I: (5đ)
Câu 1: (2đ)

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:

 “ Bố nhớ cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!... Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. ”

a. Văn bản: “Mẹ tôi” (0.25đ)
Tác giả: E. A-mi-xi (0.25đ)

b. Hình ảnh “người mẹ”: yêu thương, quan tâm, lo lắng, hi sinh .... (0.5 đ)

c. Từ láy: “hổn hển”, “ nức nở” : (0.5đ)
· HS có thể chọn từ khác, nếu đúng vẫn được điểm

· Sai 1 từ: - 0.25đ

Đặt câu: đúng ngữ pháp, nội dung phù hợp (0.5đ)
Câu 2: (1đ)

Trong văn bản " Cổng trường mở ra" ( Lý Lan) có đoạn viết: “Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

Em hiểu người mẹ muốn dặn dò con điều gì qua cụm từ in đậm “can đảm lên”?
· Mạnh dạn, tự tin, không sợ hãi, không nhút nhát ...

· Tự lập, không trông chờ, không ỷ lại vào người khác...

( Lưu ý: cân nhắc khi cho điểm, học sinh dùng có thể diễn đạt cách khác nhưng hướng vào nội dung trên)
Câu 3: (2đ)
+ Đảm bảo về độ dài (0,25đ)

+ Diễn đạt mạch lạc, dễ hiểu, chữ viết rõ ràng…(0,75đ)

+ Nội dung:  Trường học đem đến tri thức, trau dồi đạo đức, hoàn thiện nhân cách, rèn lyện kĩ năng sống... => vai trò quan trọng trong cuộc sống con người

(1đ)

· Mức tối đa : Đủ ý, rõ ràng, có nội dung phù hợp, có nhận xét…(2đ)

· Mức chưa đạt : Không đủ ý, ý chưa rõ ràng,  nội dung sơ sài.(1đ)

· Không đạt : không làm  (0đ)
( Lưu ý: cân nhắc khi cho điểm, học sinh dùng có thể diễn đạt cách khác nhưng hướng vào nội dung trên)
PHẦN II: (5đ)
· Tiêu chí về nội dung và các phần bài viết (4đ)

I . Mở bài (0,5đ): Giới thiệu chung về bài thơ.
· Hoàn cảnh tiếp xúc với bài thơ

· Tác giả

· Nêu tên tác phẩm,…

· Mức tối đa : Đủ ý, rõ ràng, thể hiện cảm xúc, có nhận xét, tạo được ấn tượng (0.5đ)
· Mức chưa tối đa : Có giới thiệu, thể hiện cảm xúc nhưng chưa tạo ấn tượng (0.25 đ)
· Không đạt : Không làm, lạc đề, không đạt yêu cầu  (0 đ)
II. Thân bài :  (3đ)

· Nêu những cảm xúc, tình cảm do tác phẩm gợi ra

· Bài thơ có 2 nghĩa, HS phát biểu về tính đa nghĩa của bài thơ

1. Câu 1,2 :

· Tả thực chiếc bánh trôi

· Nghĩa ẩn dụ : thân phận lênh đênh, chìm nổi của người phụ nữ ; họ bị lễ giáo phong kiến ràng buộc, tước quyền làm chủ bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

· Liên tưởng, cảm xúc trước vẻ đẹp trong trắng của người con gái đương xuân và đồng cảm với thân phận chìm nổi của người phụ nữ trước quan niệm ‘Trọng nam khinh nữ’ của xã hội phong kiến.

2. Câu 3,4 : 

· Tả thực cách làm bánh

· Nghĩa ẩn dụ : khẳng định dù cuộc đời có cay đắng như thế nào, người phụ nữ vẫn giữ được sự thủy chung, tình nghĩa sắt son.

· Trân trọng, đồng tình với cách nói khiêm nhường nhưng cứng cỏi chức một ý chí kiên định như một lời thách thức ngấm ngầm mà quyết liệt với các thế lực tàn bạo của xã hội phong kiến đang chà đạp lên quyền sống và nhân phẩm của người phụ nữ

· Trân trọng vẻ xinh đẹp, phẩm chất trong trắng, thủy chung ; vừa cảm thương cho thân phận bấp bênh, chìm nổi, bị lệ thuộc vào xã hội của người phụ nữ xưa ; tự hào trong xã hội ngày nay phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội ; quan niệm bình đẳng giới được mọi người đồng tình.
· Mức tối đa :  HS biết cách trình bày cảm nghĩ lôi cuốn, khơi gợi được cảm xúc cho người đọc, có sáng tạo; cảm nhận đúng và sâu sắc về nội dung và nghệ thuật tiêu biểu; tình cảm rõ ràng, trong sáng; có sự đối chiếu và minh họa... (3đ)

· Mức chưa tối đa : GV cân nhắc về nội dung mà cho mức điểm chưa tối đa

· Không đạt: lạc đề, ý lan man, lòng vòng, lủng củng (0..5đ)

III. Kết bài: (0,5đ):

· Bài thơ độc đáo (tính đa nghĩa), có giá trị (nghĩa thứ 2) ; sống mãi với thời gian

· Tác phẩm thể hiện cái nhìn nhân văn của tác giả.

· Mức tối đa : HS biết cách thể hiện cảm xúc chung về bài thơ (0.5đ)

· Mức chưa đạt : Có tình cảm nhưng chung chung, không cụ thể (0.25đ)

· Không đạt : Không đạt yêu cầu, không làm  (0đ)

· Tiêu chí hình thức (1điểm)

· Mức tối đa: Bài có đủ bố cục ba phần (Mở bài-Thân bài-Kết bài), rõ ràng; các ý được sắp xếp hợp lí, liên kết; chữ viết rõ, sạch sẽ, diễn đạt mạch lạc; có thể mắc từ 1 đến 2 lỗi chính tả và diễn đạt…(1điểm)

· Mức chưa tối đa : Bài làm chưa hoàn thiện về bố cục; các ý rời rạc, thiếu liên kết; mắc nhiều lỗi diễn đạt, lỗi chính tả, …(0.5điểm)
· Không đạt: ý rời rạc, chữ viết không rõ ràng; mắc quá nhiều lỗi chính tả và diễn đạt
